
CÁC DẠNG TOÁN BÀI MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM 
Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm sang mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau:
■	Bước 1: Chia miền giá trị của mẫu số liệu thành một số nhóm theo tiêu chí cho trước.
■	Bước 2: Đếm số giá trị của mẫu số liệu thuộc mỗi nhóm (tần số) và lập bảng thống kê cho mẫu số liệu ghép nhóm.
Chú ý:


[bookmark: _GoBack]■	Độ dài của nhóm  là 
■	Không nên chia thành quá nhiều nhóm hoặc quá it nhóm. Các nhóm không giao nhau, các nhóm nên có độ dài như nhau và tổng độ dài các nhóm lớn hơn khoảng biến thiên.
[bookmark: _Hlk152676383]
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:
[image: ]
Đọc và giải thích mẫu số liệu này.
Lời giải
Mẫu số liệu được chia thành 7 nhóm:
Có 6 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 15 đến dưới 20 phút
Có 14 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 20 đến dưới 25 phút
Có 25 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 25 đến dưới 30 phút
Có 37 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 30 đến dưới 35 phút
Có 21 nhân viên có thời gian đi tư̛ nhà đên nơi làm việc là từ 35 đên dưới 40 phút
Có 13 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 40 đến dưới 45 phút
Có 9 nhân viên có thời gian đi từ nhà đến nơi làm việc là từ 45 đến dưới 50 phút
Bài tập 2: Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên (VĐV) trong một giải chạy Marathon.
[image: ]
Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm sáu nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 3.
Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là 129 , giá trị lớn nhất là 145 nên khoảng biến thiên là . 
Tổng độ dài của sáu nhóm là 18. 


Để cho đối xứng, ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 127,5 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 145,5 ta được các nhóm là , . 
Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
[image: ]
Bài tập 3: Một công ty may quần áo đồng phục học sinh cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh được tính như sau:
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 11 đã đo chiều cao của 36 học sinh nam khối 11 của một trường và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là centimét):
[image: A grid of numbers with black text  Description automatically generated]
a) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu với các nhóm đã cho ở bảng trên.
b) Công ty may 500 áo đồng phục cho học sinh lớp 11 thì nên may số lượng áo theo mỗi cở là bao nhiêu chiếc?
Lời giải
a) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu với các nhóm đã cho là:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

b) Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ M là: 

Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ L là: 

Tỉ lệ học sinh mặc vừa cỡ XL là: 


Số lượng áo cỡ  nên may là: 

Số lượng áo cỡ L nên may là: 

Số lượng áo cỡ XL nên may là: 
Bài tập 4: Trong các mẫu số liệu sau, mẫu nào là mẫu số liệu ghép nhóm? Đọc và giải thích mẫu số liệu ghép nhóm đó.
a) Số tiền mà sinh viên chi cho thanh toán cước điện thoại trong tháng.
[image: ]
b) Thống kê nhiệt độ tại một địa điểm trong 40 ngày, ta có bảng số liệu sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Lời giải
Cả hai mẫu số liệu đều là mẫu số liệu ghép nhóm
a) Có 5 sinh viên chi dưới 50 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng
Có 12 sinh viên chi từ 50 đến dưới 100 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng. Có 23 sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng. Có 17 sinh viên chi từ 150 đến dưới 200 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng. Có 3 sinh viên chi từ 200 đến dưới 250 nghìn đồng cho việc thanh toán cước điện thoại trong tháng.
Như vậy, đa số sinh viên chi từ 100 đến dưới 150 nghìn đồng mỗi tháng cho cước điện thoại và có ít sinh viên chi trên 200 nghìn đồng cho cước điện thoại mỗi tháng.


b) Có 7 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 


Có 15 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 


Có 12 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới 


Có 6 ngày có nhiệt độ từ  đến dưới .
Bài tập 5: Số sản phẩm một công nhân làm được trong một ngày được cho như sau:
[image: ]
Hãy chuyển mẫu số liệu sang dạng ghép nhóm với sáu nhóm có độ dài bằng nhau.
Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là: 5, giá trị lớn nhất là 54. Do đó khoảng biến thiên là 
Để chia thành 6 nhóm với độ dài bằng nhau ta lấy điểm đầu mút phải trái của nhóm đầu tiên là 3 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 57 với độ dài mỗi nhóm là 9 .
Ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
[image: ]
Bài tập 6: Thời gian ra sân (giờ) của một số cựu cầu thủ ở giải ngoại hạng Anh qua các thời kì được cho như sau:
[image: ]
Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang dạng ghép nhóm với bảy nhóm có độ dài bằng nhau.
Lời giải

Giá trị lớn nhất là: 653, giá trị bé nhất là: 492. Khoảng biến thiên là: 
Để chia thành 7 nhóm có độ dài bằng nhau, ta lấy điểm đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 492, điểm đầu mút phải của nhóm cuối là 653 với độ dài mỗi nhóm là 23
Ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: A number and numbers on a white background  Description automatically generated]

Bài tập 7: Cho mẫu số liệu về số tiền điện phải trả của  gia đình trong một tháng ở một khu phố (đơn vị: nghìn đồng).
[image: ]
Đọc và giải thích mẫu số liệu này.
Lời giải
Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.
Có tất cả 6 nhóm là: từ 375 nghìn đồng đến dưới 450 nghìn đồng có 6 gia đình, từ 450 nghìn đồng đến dưới 525 nghìn đồng có 15 gia đình, từ 525 nghìn đồng đến dưới 600 nghìn đồng có 10 gia đình, từ 600 nghìn đồng đến dưới 675 nghìn đồng có 6 gia đình, từ 675 nghìn đồng đến dưới 750 nghìn đồng có 9 gia đình và từ 750 nghìn đồng đến dưới 825 nghìn đồng có 4 gia đình.

Bài tập 8: Bảng thống kê sau cho biết điện năng tiêu thụ của  hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau (đơn vị: kW):
[image: ]
Hãy chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm 8 nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 5.
Lời giải

Giá trị nhỏ nhất là 30, giá trị lớn nhất là 70 nên khoảng biến thiên là . 
Tổng độ dài của 8 nhóm là 40 nên ta được các nhóm như sau: 

.
Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
[image: ]
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta được mẫu số liệu sau:
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]

Hỏi có bao nhiêu học sinh có chiều cao từ trở lên?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số học sinh có chiều cao từ trở lên là:  học sinh.
Câu 2:	Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:
[image: A table with numbers and equations  Description automatically generated]
Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là .

Câu 3:	Đo chiều cao (tính bằng: cm) của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:
[image: ]
Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả 5 nhóm.

Câu 4:	Đo chiều cao (tính bằng: cm) của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:
[image: ]

Giá trị đại diện của nhóm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có bảng sau:
[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]


Giá trị đại diện của nhóm  là .
Câu 5:	Khi thống kê điểm kiểm tra môn Toán của lớp 10A, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho trong bảng sau:
[image: A white table with black text  Description automatically generated]
Độ dài mỗi nhóm của mẫu số liệu bằng




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Xét nhóm thì độ dài của nhóm là 	
Câu 6:	Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]

Giá trị đại diện của nhóm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giá trị đại diện của nhóm  là .
Câu 7:	Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: A white rectangular with black numbers  Description automatically generated]


Số học sinh xem ti vi từ  phút đến dưới  phút là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Từ bảng số liệu trên ta thấy:


Số học sinh xem ti vi từ phút đến dưới  phút là: 10.

Câu 8:	Khảo sát nhiệt độ  tại một địa điểm trong 40 ngày thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]


Số ngày có nhiệt độ từ  đến dưới là:
A. 8.	B. 40.	C. 10.	D. 9.
Lời giải


Số ngày có nhiệt độ từ  đến dưới là 8 ngày.
Câu 9:	Khảo sát tổng thời gian truy cập internet mỗi tối (đơn vị: phút) của một số học sinh thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]
Xác định cỡ mẫu của mẫu số liệu trên




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là .

Câu 10:	Chiều cao (đơn vị: cm) của số học sinh lớp được cho trong bảng dưới đây:
[image: ]



Có bao nhiêu học sinh lớp có chiều cao từ đến dưới ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bảng số liệu đã cho, ta có:




Số học sinh lớp  có chiều cao từ đến dưới là em.
Câu 11:	Khảo sát thời gian tự học trong ngày ( đơn vị: giờ) của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: ]

Xác định giá trị đại diện của nhóm 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giá trị đại diện của nhóm  bằng .
Câu 12:	Đo cân nặng của một số học sinh lớp 11D cho trong bảng sau:
[image: ]

Giá trị đại diện của nhóm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Trong mỗi khoảng cân ặng, giá trị đại diện trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau:
[image: A table with numbers and a few words  Description automatically generated with medium confidence]
Câu 13:	Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:
[image: ]

Giá trị đại diện của nhóm là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Giá trị đại diện của nhóm  là 
Câu 14:	Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành được cho bằng bảng phân bố tần số ghép lớp như sau.
[image: A table with numbers and text  Description automatically generated]
Hỏi số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm bao nhiêu phần trăm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có tần suất của lớp  là .


Tần suất của lớp  là .

Vậy số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm .

Câu 15:	Khối lượng của  củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường được thống kê như bảng sau.
[image: A table with numbers and text  Description automatically generated]

Tần suất ghép nhóm của lớp  là.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có tần suất ghép lớp của lớp  là .


Câu 16:	Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau là thành tích chạy  của học sinh lóp  ở trường THPT (đơn vị: giây)
[image: A table with numbers in it  Description automatically generated]

Trong lớp 10A, số học sinh chạy  hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây chiếm bao nhiêu phần trăm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Giải
Từ các số liệu thống kê đã cho, ta xác định được:
Tần số của các lớp:


Tần suất của các lớp


Từ đó ta có bảng phân bố tần số ghép nhóm
Thành tích chay 50 m của học sinh lớp 11A ở trường THPT:
[image: A table with numbers and a number of numbers  Description automatically generated with medium confidence]

Số học sinh chạy  hết từ 7 giây đến dưới 8,5 giây chiếm số phần trăm là:

.
Câu 17:	Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:
[image: ]
Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Số học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút là 24.








PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.







Câu 1:	Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu máu là tình trạng giảm lượng huyết sắc tố (Hb) dẫn tới sự thiếu cung cấp oxygen cho các mô trong cơ thể. Đối với nam giới trên 15 tuổi, chỉ số Hb (đơn vị tính là gam/lít) lớn hơn hoặc bằng  được xem là không bị thiếu máu, từ  đến dưới  là thiếu máu mức nhẹ, từ  đến dưới  là thiếu máu mức vừa, dưới  là mức nặng. Đo chỉ số Hb của một số học sinh nam lớp  cho kết quả như bảng dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

a) Có  học sinh không bị thiếu máu

b) Chỉ có  học sinh thiếu máu dưới mức trung bình

c) Có  học sinh thiếu máu ở mức nhẹ
d) Mẫu số liệu ghép nhóm theo mức độ thiếu máu là:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]
Lời giải
Có 25 học sinh có chỉ số Hb từ 130 trở lên (không bị thiếu máu), 7 học sinh có chỉ số Hb từ 110 đến dưới 130 (thiếu máu mức nhẹ), 3 học sinh có chỉ số Hb từ 80 đến dưới 110 (thiếu máu mức trung bình). Ta có mẫu số liệu ghép nhóm:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]

a) Đúng: Có  học sinh không bị thiếu máu

b) Đúng: Chỉ có  học sinh thiếu máu dưới mức trung bình

c) Sai: Có  học sinh thiếu máu ở mức nhẹ
d) Đúng: Mẫu số liệu ghép nhóm theo mức độ thiếu máu là:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]
Câu 2:	Mẫu số liệu sau cho biết phân bố theo độ tuổi của dân số Việt Nam năm 2019.
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]
a) Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu không ghép nhóm
b) Mẫu số liệu đã cho có ba nhóm và ba tần số tương ứng


c) Dân số của Việt Nam từ  tuổi trở lên là  người.

d) Dân số Việt Nam năm 2019 là  người
Lời giải
a) Sai:Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.




b) Đúng: Có ba nhóm là: Dưới  tuồi, Từ  đến dưới  tuổi, Từ  tuổi trở lên. 




Có  người dưới  tuổi;  người từ 15 đến dưới 65 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên.


c) Sai: Dân số của Việt Nam từ  tuổi trở lên là  người.


d) Đúng: Dân số Việt Nam năm  là  người.
Câu 3:	Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
[image: ]

a) Mẫu số liệu đã cho có là mẫu số liệu ghép nhóm


b) Có  bóng đèn có tuổi thọ ít hơn  nghìn giờ

c) Có tất cả  bóng đèn được khảo sát 
d) Có 50 bóng đèn có tuổi thọ từ 9 nghìn giờ trở lên
Lời giải
a) Đúng: Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.


b) Đúng: Số bóng đèn có tuổi thọ ít hơn  nghìn giờ là  bóng đèn.

c) Đúng: Số bóng đèn được khảo sát là  bóng đèn.

d) Đúng: Số bóng đèn có tuổi thọ từ 9 nghìn giờ trở lên là  bóng đèn.
Câu 4:	Cho mẫu số liệu về chiều cao của các học sinh lớp 11B (đơn vị: cm)
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là 


b) Có  em học sinh có chiều cao từ cm trở lên


c) Có  em học sinh có chiều cao nhỏ hơn cm
d) Mẫu số liệu ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau từ mẫu số liệu trên là:
[image: A white squares with black numbers  Description automatically generated]
Lời giải

a) Đúng: Giá trị nhỏ nhất của mẫu là 156; giá trị lớn nhất là 173 nên khoảng biến thiên là Ta cần mẫu số liệu thành 5 nhóm.
Để thuận tiện ta chọn đầu mút trái của nhóm đầu tiên là 156 và đầu mút phải của nhóm cuối cùng là 173,5; độ dài mỗi nhóm là 3,5 ta được các nhóm là:


Đếm số giá trị thuộc mỗi nhóm, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]


b) Sai: Có  em học sinh có chiều cao từ cm trở lên


c) Đúng: Có  em học sinh có chiều cao nhỏ hơn cm
d) Sai: Mẫu số liệu ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau từ mẫu số liệu trên là:
[image: A white square with black numbers  Description automatically generated]
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1:	Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta được mẫu số liệu sau:
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?
[bookmark: _Hlk143809259]Lời giải
Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả 6 nhóm.



Câu 2:	Thời gian hoàn thành quãng đường  của  học sinh lớp  được cho trong bảng số liệu dưới đây:
[image: ]

Hỏi có bao nhiêu học sinh có thời gian hoàn thành đường chạy dưới s?
Lời giải




Từ bảng số liệu ta thấy số học sinh có thời gian hoàn thành dưới s có số liệu ở nhóm thứ  và  nên có  (học sinh).
Câu 3:	Khảo sát thời gian xem ti vi trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Hỏi có bao nhiêu học sinh xem ti vi từ  phút trở lên trong một ngày ?
Lời giải




Từ bảng số liệu ta thấy số học sinh có thời gian xem ti vi từ  phút trở lên trong một ngày có số liệu ở nhóm thứ  và  nên có  (học sinh).
Câu 4:	Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng).
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]

Có bao nhiêu ngày cửa hàng đạt doanh thu từ  triệu trở lên?
Lời giải


Số ngày cửa hàng đạt doanh thu từ  triệu trở lên là:  ngày.
Câu 5:	Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao (cm) của 50 học sinh lớp 11A
[image: ]


Có bao nhiêu học sinh có chiều cao từ  đến dưới 
Lời giải



Số học sinh cao từ  đến dưới  là  học sinh.
Câu 6:	Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát ghi lại ở bảng sau:
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]


Hỏi có bao nhiêu khách hàng mua được nhà với mức giá nhỏ hơn  triệu đồng/
Lời giải



Số khách hàng mua được nhà với mức giá nhỏ hơn  triệu đồng/ là  khách hàng

                                                                                                      Trang 15
oleObject1.bin

oleObject38.bin

image55.wmf
500


oleObject39.bin

image56.png
Chiéu cao

[150:154)

[154:158)

[158:162)

[162:166)

[166:170)

S6 hoe sinh

2

3

200

175

0





image57.wmf
5


oleObject40.bin

image58.wmf
6


oleObject41.bin

image59.wmf
7


oleObject42.bin

image2.wmf
ba

-


image60.wmf
12


oleObject43.bin

image61.wmf
500


oleObject44.bin

image62.wmf
[

)

162;166


oleObject45.bin

image63.wmf
162


oleObject46.bin

image64.wmf
164


oleObject47.bin

oleObject2.bin

image65.wmf
166


oleObject48.bin

image66.wmf
4


oleObject49.bin

image67.png
Lép chiéu cao Gid tri dai dién $6 hoc sinh
[150;154) 152 25
[154:158) 156 50
[158:162) 160 200
[162:166) 164 175
[166:170) 168 50





image68.wmf
[

)

162;166


oleObject50.bin

image69.wmf
164


oleObject51.bin

image70.png
Nhém Tén s6
[2:4) 4
[4:6) 15
[6:8) 12
[8:10] 14





image3.png
Thoi gian

[15:20)

[25:30)

[30:35)

[35:40)

[40:45)

[45:50)

S6 nhan vién

37

21

13





image71.wmf
2


oleObject52.bin

image72.wmf
4


oleObject53.bin

image73.wmf
1


oleObject54.bin

image74.wmf
3


oleObject55.bin

image75.wmf
[2;4)


oleObject56.bin

image4.png
Théi gian

129

130

133

134

135

136

138

141

142

143

144

145

S6 VBV





image76.wmf
422.

L

=-=


oleObject57.bin

image77.png
Thoi gian (phut)

[0:30)

[30:60)

[60:90)

[90:120)

[120:150)

S hoc sinh

S

12

15

6





image78.wmf
[

)

30;60


oleObject58.bin

image79.wmf
60


oleObject59.bin

image80.wmf
40


oleObject60.bin

image81.wmf
45


image5.wmf
14512916

-=


oleObject61.bin

image82.wmf
30


oleObject62.bin

image83.wmf
[

)

30;60


oleObject63.bin

image84.wmf
3060

45

2

+

=


oleObject64.bin

image85.png
Thoi gian ( phut)

[0:20)

[20;40)

[40;60)

[60;80)

[80;100)

S8hoc sinh

12

10





image86.wmf
60


oleObject65.bin

oleObject3.bin

image87.wmf
80


oleObject66.bin

image88.wmf
9


oleObject67.bin

image89.wmf
10


oleObject68.bin

image90.wmf
12


oleObject69.bin

image91.wmf
5


oleObject70.bin

image6.wmf
[127,5;130,5)


image92.wmf
60


oleObject71.bin

image93.wmf
80


oleObject72.bin

image94.wmf
(

)

C

°


oleObject73.bin

image95.png
Nhiét dd (°C) [20:23) [23:26) [26:29) [20:32) [32:35)

S6 ngay 7 6 10 8 9





image96.wmf
29C

°


oleObject74.bin

image97.wmf
32C

°


oleObject4.bin

oleObject75.bin

image98.wmf
29C

°


oleObject76.bin

image99.wmf
32C

°


oleObject77.bin

image100.png
Thei gian (phat) | [0:30) [30: [60:90) | [90:120) | [120:150) | [150:180)

I~

8
G| o
2

S6 hoc sinh 11 36 15 8 5





image101.wmf
90


oleObject78.bin

image102.wmf
100


oleObject79.bin

image7.wmf
[130,5;133,5),,[142,5;145,5)

¼


image103.wmf
105


oleObject80.bin

image104.wmf
110


oleObject81.bin

image105.wmf
1125361585100

+++++=


oleObject82.bin

image106.wmf
11A


oleObject83.bin

image107.png
Chiéu cao (cm) | [150:155) | [155:160) | [160:165) | [165:170) | [170:175) | [175:180)

S6 hoc sinh 4 8 12 10 6 4





image108.wmf
11A


oleObject5.bin

oleObject84.bin

image109.wmf
165cm


oleObject85.bin

image110.wmf
175cm


oleObject86.bin

image111.wmf
22


oleObject87.bin

image112.wmf
16


oleObject88.bin

image113.wmf
6


image8.png
Thoi gian

[127.5:130.5)

[130,5:133.5)

[133,5:136.5)

[136,5:139.5)

[139.5:142.5)

[142.5:145.5)

S6 VBV

3

1

4

3

7

12





oleObject89.bin

image114.wmf
10


oleObject90.bin

image115.wmf
11A


oleObject91.bin

image116.wmf
165cm


oleObject92.bin

image117.wmf
165cm


oleObject93.bin

image118.wmf
10616

+=


image9.png
Chiéu cao (cm)

[150:160)

[160:167)

[167:170)

[170:175)

[175:180)

Cd do

N

M

L

XL

XXL





oleObject94.bin

image119.png
Théi gian ( gié)

[4:6)

[6:8)

S6 hoc sinh

28





image120.wmf
[

)

4;6


oleObject95.bin

image121.wmf
4


oleObject96.bin

image122.wmf
2


oleObject97.bin

image123.wmf
6


oleObject98.bin

image10.png
160 | 161 | 161 | 162 | 162 | 162 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 164 | 164
165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 168 | 168
168 | 168 | 169 | 169 | 170 | 171 | 171 | 172 | 172 | 174





image124.wmf
5


oleObject99.bin

image125.wmf
[

)

4;6


oleObject100.bin

image126.wmf
46

5

2

+

=


oleObject101.bin

image127.png
Can nang (kg)

[40,5; 45,5)

[45,5: 50,5)

[50,5; 55.5)

[55.,5: 60,5)

[60.5; 65.5)

[65,5: 70,5)

S6 hoc sinh

10

B

16

4

2

3





image128.wmf
[

)

60,5;65,5


oleObject102.bin

image129.wmf
55,5


image11.png
Chiéu cao (cm)

[160:167)

[167:170)

[170:175)

S6 hoc sinh

22

8

6





oleObject103.bin

image130.wmf
58


oleObject104.bin

image131.wmf
60,5


oleObject105.bin

image132.wmf
5


oleObject106.bin

image133.png
Cannang (kg) | [40,5:45.5) | [45,5;50,5) | [50,5;55,5) | [55.5; 60.5) | [60.5; 65.5) | [65.5; 70.5)
Gid trj dai dién 43 48 53 58 63 68
S6 ho sinh 10 7 16 4 2 3





image134.png
Thoi gian (gid)

[5:10)

[10; 15)

S6 hoc sinh

16





image135.wmf
[

)

20;25


image12.wmf
22

.10061,11%

36

=


oleObject107.bin

image136.wmf
22,5


oleObject108.bin

image137.wmf
23


oleObject109.bin

image138.wmf
20


oleObject110.bin

image139.wmf
5


oleObject111.bin

image140.wmf
[

)

20;25


oleObject6.bin

oleObject112.bin

image141.wmf
2025

22,5

2

+

=


oleObject113.bin

image142.png
So TT | Lop cua dd dai (cm) Tan s0
1 [10:20) B
2 [20:30) 18
3 [30:40) 24
1 [40:50) 10
Cong 60





image143.wmf
50%


oleObject114.bin

image144.wmf
56%


oleObject115.bin

image145.wmf
56,7%


oleObject116.bin

image13.wmf
8

.10022,22%

36

=


image146.wmf
57%


oleObject117.bin

image147.wmf
[

)

30;40


oleObject118.bin

image148.wmf
24100

40

60

´

=


oleObject119.bin

image149.wmf
[

)

40;50


oleObject120.bin

image150.wmf
10100

16,7

60

´

»


oleObject121.bin

oleObject7.bin

image151.wmf
40%16,7%56,7%

+=


oleObject122.bin

image152.wmf
30


oleObject123.bin

image153.png
Lép khoi luong (gam) | Tan so
[70:30) 3
[80:90) 6

[90:100) 12
[100:110) 6
[110:120) 3

Cong 30





image154.wmf
[

)

100;110


oleObject124.bin

image155.wmf
20%


oleObject125.bin

image156.wmf
40%


image14.wmf
6

.10016,67%

36

=


oleObject126.bin

image157.wmf
60%


oleObject127.bin

image158.wmf
80%


oleObject128.bin

image159.wmf
[

)

100;110


oleObject129.bin

image160.wmf
6.100%

20%

30

=


oleObject130.bin

image161.wmf
50 m


oleObject8.bin

oleObject131.bin

image162.wmf
11A


oleObject132.bin

image163.png
6,3 6,2 6,5 6,8 6,9 8,2 8,6
6,6 6,7 7,0 7,1 72 8.3 8,5
74 7.3 72 7,1 7,0 8.4 8,1
7,1 7.3 7.5 7.5 7.6 8,7
7.6 7,7 7.8 7.5 7,7 7.8





image164.wmf
50 m


oleObject133.bin

image165.wmf
20,25%


oleObject134.bin

image166.wmf
40,46%


oleObject135.bin

image15.wmf
M


image167.wmf
69,69%


oleObject136.bin

image168.wmf
80,89%


oleObject137.bin

image169.wmf
123

456

2;5;10;

9;4;3.

nnn

nnn

===

===


oleObject138.bin

image170.wmf
123

456

6,06%;15,15%;30,30%;

27,27%;12,12%;9,10%.

fff

fff

»»»

»»=


oleObject139.bin

image171.png
Lép théi gian chay (gidy)

Tn sudit (%)

[6.0:6.5) 6,06
[6.5:7.0) 15,15
[7.0:7.5) 30.30
[7.5:8,0) 2727
[8.0:8.5) 12,12
[8.5:9.0) 9,10
Cong 100(%)





image172.wmf
50 m


oleObject9.bin

oleObject140.bin

image173.wmf
30,30%27,27%12,12%69,69%

++=


oleObject141.bin

image174.png
Théi gian (phtit)

[15.5:18.5)

[18.5:21.5)

S6 hoe sinh

15

24





image175.wmf
24


oleObject142.bin

image176.wmf
15


oleObject143.bin

image177.wmf
2


oleObject144.bin

image16.wmf
61,11%.500306

=


image178.wmf
20


oleObject145.bin

image179.wmf
130


oleObject146.bin

image180.wmf
110


oleObject147.bin

image181.wmf
130


oleObject148.bin

image182.wmf
80


oleObject149.bin

oleObject10.bin

image183.wmf
110


oleObject150.bin

image184.wmf
80


oleObject151.bin

image185.wmf
11


oleObject152.bin

image186.png
132 | 135 | 137 | 131 | 129 | 125 | 140 | 147 | 138 | 137 | 128 | 112
127 | 129 | 125 98 139 | 138 | 139 | 141 | 149 | 105 | 136 | 133
137 | 138 | 108 | 133 | 136 | 141 | 144 | 134 | 136 | 137 | 142





image187.wmf
25


oleObject153.bin

image188.wmf
3


image17.wmf
22,22%.500111

=


oleObject154.bin

image189.wmf
12


oleObject155.bin

image190.png
Chi s6 Hb (ganv/lit)

[80:110)

[110:130)

Tir 130 tré lén

S6 hoc sinh

25

7

3





oleObject156.bin

oleObject157.bin

image191.wmf
7


oleObject158.bin

image192.png
Do tudi

Dugdi 15

Tir 15 dén dudi 65

Tir 65 tudi trd lén

S6 nguoi

23371 882

65 429 451

7416 651





image193.wmf
15


oleObject11.bin

oleObject159.bin

image194.wmf
65429451


oleObject160.bin

image195.wmf
96208984


oleObject161.bin

image196.wmf
15


oleObject162.bin

image197.wmf
15


oleObject163.bin

image198.wmf
65


image18.wmf
16,67%.50083

=


oleObject164.bin

image199.wmf
65


oleObject165.bin

image200.wmf
23371882


oleObject166.bin

image201.wmf
15


oleObject167.bin

image202.wmf
65420451


oleObject168.bin

image203.wmf
7416651


oleObject12.bin

oleObject169.bin

oleObject170.bin

image204.wmf
65429451741615172845602

+=


oleObject171.bin

image205.wmf
2019


oleObject172.bin

image206.wmf
2337188265420451741665196208984

++=


oleObject173.bin

image207.png
Tudi tho

[3:5)

[7:9)

[9:11)

[11; 13)

S6 bong dén

26





image208.wmf
24


image19.png
Sé tién (nghin dong)

[0:50)

[50:100)

[100:150)

[150:200)

S6 sinh vién

23

17





oleObject174.bin

image209.wmf
7


oleObject175.bin

image210.wmf
100


oleObject176.bin

image211.wmf
7


oleObject177.bin

image212.wmf
42024

+=


oleObject178.bin

image213.wmf
42026428100

++++=


image20.png
Nhiét ¢ (°C)

[19:22

[28:31)

S6 ngay

17





oleObject179.bin

image214.wmf
42850

+=


oleObject180.bin

image215.png
156 159 160 161 162 162 163 163 164 164 164
165 165 165 165 165 166 166 166 167 167 168
168 168 169 169 169 170 170 170 171 172 173





image216.wmf
17


oleObject181.bin

image217.wmf
12


oleObject182.bin

image218.wmf
166,5


oleObject183.bin

image21.wmf
19C

°


image219.wmf
28


oleObject184.bin

image220.wmf
170


oleObject185.bin

image221.png
Chiéu cao

[156:159.5)

[159.5; 163)

[163: 166.5)

[166,5:170)

[170: 173.5)

$6 hoc sinh

4

11

8

4





image222.wmf
173–15617.

=


oleObject186.bin

image223.wmf
[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

156;159,5159,5;163163;166,5166,5;170170;

173,5.

;;;;


oleObject187.bin

image224.png
Chiéu cao

[156:159.5)

[159.5; 163)

[163: 166.5)

[166,5:170)

[170: 173.5)

$6 hoc sinh

5

4

13

8

6





oleObject13.bin

image225.wmf
14


oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

image226.png
Chiéu cao (cm)

S6 hoc sinh

[150:152) 5
[152:154) 18
[154:156) 40
[156:158) 26
[158:160) 8
[160:162) 3
Téng N=100





image227.wmf
100

m


oleObject192.bin

image228.wmf
40


oleObject193.bin

image22.wmf
22C

°


image229.wmf
11


oleObject194.bin

image230.png
Thoi gian (s)

[15:17)

[17:19)

[19:21)

S6 hoc sinh

11

13





image231.wmf
19


oleObject195.bin

oleObject196.bin

image232.wmf
1


oleObject197.bin

image233.wmf
2


oleObject198.bin

oleObject14.bin

image234.wmf
8119

+=


oleObject199.bin

image235.png
Théi gian (phtit)

[0;20)

[20; 40)

[40;60)

[co; 80)

[80;100)

S6 hoc sinh

10





image236.wmf
40


oleObject200.bin

image237.wmf
40


oleObject201.bin

image238.wmf
3,4


oleObject202.bin

image239.wmf
5


image23.wmf
22C

°


oleObject203.bin

image240.wmf
1210628

++=


oleObject204.bin

image241.png
Doanh thu

[5:7)

[7:9)

[9:11)

[11;13)

Sé ngay

2





image242.wmf
7


oleObject205.bin

image243.wmf
7


oleObject206.bin

image244.wmf
773118

+++=


oleObject207.bin

oleObject15.bin

image245.png
Khoang chiéu cao (cm)

[145:150)

[155:160)

[160:165)

[165:170)

$6 hoc sinh

7

10

10

9





image246.wmf
165cm


oleObject208.bin

image247.wmf
170cm


oleObject209.bin

oleObject210.bin

oleObject211.bin

image248.wmf
9


oleObject212.bin

image249.png
Mite gia
(triéu ddng /m?)

[14:18)

[18:22)

[22:26)

[26:30)

S6 khich hang

78

120

45

12





image24.wmf
25C

°


image250.wmf
22


oleObject213.bin

image251.wmf
2

m


oleObject214.bin

oleObject215.bin

oleObject216.bin

image252.wmf
5478120242

++=


oleObject217.bin

oleObject16.bin

image25.wmf
25C

°


oleObject17.bin

image26.wmf
28C

°


oleObject18.bin

image27.wmf
28C

°


oleObject19.bin

image28.wmf
31C

°


oleObject20.bin

image29.png
36

[

3

34

46

16





image30.wmf
54549

-=


oleObject21.bin

image31.png
Sé san pham

[21:30)

[30:39)

[39:48)

[48:57)

Sé cong nhan

o





image32.png
b4

609 | 572 | 565

o

516 | 514 | 508 | 505 | 504 | 504

S
b4

499 | 496 | 492





image33.wmf
653492161

-=


oleObject22.bin

image34.png
Thoi gian ra
sn (gio)

[492:515)

[515:538)

[538:561)

[461:584)

[584:584)

[607:630)

[630:653)

S6 cau thit

9

5

0

5

1

5





image35.wmf
50


oleObject23.bin

image36.png
Gié tri

[375:450)

[450:525)

[525:600)

[600:675)

[675:750)

[750:825)

S luong gia dinh

6

15

10

6

9

4





image37.wmf
30


oleObject24.bin

image38.png
3

°




image39.wmf
703040

-=


oleObject25.bin

image40.wmf
[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

[

]

30;35,35;40,40;45,45;50,50;55,55;60,60;6

5,65;70


oleObject26.bin

image41.png
Gié tri

[30:35)

[35:40)

[40:45)

[45:50)

[50:55)

[55:60)

[60:65)

[65:70]

S6 luong





image42.png
Chiéu cao (cm)

S6 hoc sinh

[150:152) 5
[152:154) 18
[154:156) 40
[156:158) 26
[158:160) 8
[160:162) 3
Téng N =100





image43.wmf
156cm


oleObject27.bin

image44.wmf
5


oleObject28.bin

image45.wmf
37


oleObject29.bin

image46.wmf
7


oleObject30.bin

image47.wmf
12


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image48.wmf
268337

++=


oleObject33.bin

image1.wmf
[

)

a;b


image49.png
Nhém Chiéu cao (cm) S6 hoc sinh
1 [150:152) 5
2 [152:154) 18
3 [154:156) 40
4 [156:158) 26
5 [158:160) 8
6 [160:162) 3
N =100





image50.wmf
156,5


oleObject34.bin

image51.wmf
157


oleObject35.bin

image52.wmf
157,5


oleObject36.bin

image53.wmf
158


oleObject37.bin

image54.wmf
156158

157

2

+

=


